ÔN TẬP VĂN BẢN THÔNG TIN BUỔI 5
DẠNG 2: VIẾT KẾT NỐI
  Nghị luận: Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề tai nạn giao thông ngày nay
1/ Mở đoạn: – Giới thiệu, dẫn dắt đến vấn đề cần nghị luận.
  Trong những năm gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên lĩnh vực giao thông đường bộ.
2/ Thân đoạn
a/ Nêu thực trạng tai nạn giao thông
·  Mỗi ngày, các phương tiện thông tin đại chúng đều có bản tin về sô lượng các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các địa bàn trên cả nước . Đáng báo động, tính chất các vụ tai nạn ngày càng nghiêm trọng, thể hiện qua số người chết tăng mạnh. Có vụ tai nạn do hai xe khách va vào nhau làm thiệt mạng hàng vài chục người .
  -  Hàng năm số vụ tai nạn giao thông vẫn không hề suy giảm, ngược lại nó còn tăng lên rất nhiều. Cứ mỗi năm, Việt Nam có tới gần một nghìn vụ tai nạn giao thông, nhiều nhất là xe máy.
b/ Hậu quả
· Tai nạn giao thông và những thiệt hại do tai nạn gây ra đang là nỗi lo và vấn đề bức xúc của toàn xã hội. 
· Đó là thiệt hại về sinh mạng, thiệt hại về nhân lực, trí tuệ, gây tổn thương về tinh thần xã hội, về vật chất, tiền của và cả nỗi đau thể xác, tinh thần dai dẳng. 
·  Tai nạn giao thông có ảnh hưởng nặng nề đối với trẻ Việt Nam. Có rất nhiều trẻ trực tiếp bị tai nạn giao thông gây tử vong hoặc thương tật nặng nề và còn có biết bao trẻ khác bị ảnh hưởng gián tiếp bởi cha, mẹ các em bị tai nạn giao thông cướp đi sinh mệnh hoặc tàn tật. 
c/ Nguyên nhân
Nguyên nhân gây ra tình trạng tai nạn giao thông cao ở nước ta có rất nhiều. 
· Đó là sự hiểu biết còn hạn chế về an toàn giao thông đường bộ, về quy định giao thông, về các hành vi lái xe an toàn. Số đông dân chúng còn có quan niệm rằng tai nạn giao thông là do số mệnh con người quyết định. 
· Môi trường giao thông không an toàn và cơ sở hạ tầng giao thông nghèo nàn. Ví dụ, có rất ít các biển báo giao thông và các khu vực an toàn cho người đi bộ. Việc sử dụng mũ bảo hiểm là rất ít mặc dù có nhiều mũ bảo hiểm chất lượng tốt. 
· Việc chấp hành luật lệ giao thông còn kém. Những hành động nguy hiểm thường gặp của thanh niên như lạng lách, đua xe máy là nguồn gốc của nhiều tại nan giao thông . Đồng thời , việc người dân sử đã sử dụng rượu bia , nồng độ cồn trong máu quá mức cho phép cũng là nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn không đáng có .
d/ Giải pháp khắc phục
· Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về luật giao thông cho mọi người dân bằng nhiều hình thức khác nhau.
·  Nhà trường cần đa dạng hoá các sinh hoạt ngoại khoá của học sinh, sinh viên, trong đó có các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông. Cần coi ý thức chấp hành pháp luật về giao thông như một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá ý thức rèn luyện đạo đức của học sinh, sinh viên.
· Nhà nước cần có các chế tài đủ mạnh đối với những người vi phạm luật giao thông.
3/ Kết  đoạn
Là một học sinh, mỗi chúng ta phải xem xét lại mình, phải tự giác làm đúng các nguyên tắc an toàn giao thông mà nhà trường và xã hội đã chỉ dẫn.
 




 



ÔN TẬP VĂN BẢN 3: 
Phương tiện vận chuyển
 của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa
                                                                                    (Trần Bình)

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	GV hướng dẫn HS nhắc lại những kiến thức chung về tác giả và văn bản.
	I. KIẾN THỨC CHUNG
1. Tác giả: Trần Bình
Xuất xứ: Theo Trần Bình, dlib.huc.edu.vn
2. Văn bản:
a. Thể loại: văn bản thông tin
b. Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh
c. Đối tượng thuyết minh: Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số ngày xưa.
d. Bố cục: Gồm 2 phần: 
- Phần 1: Từ đầu đến “ở khắp các bản làng”: Giới thiệu về phương tiện vận chuyển của các dân tộc miền núi phía Bắc.
- Phần 2 : Còn lại: Giới thiệu phương tiện vận chuyển của các dân tộc ở tây Nguyên
e. Nghệ thuật 
- Thông tin chính xác, khoa học.
- Triển khai ý tưởng và thông tin theo cách phân loại theo nhóm đối tượng, trình tự trình bày rõ ràng qua các đề mục, các phần, các đoạn trong văn bản để người đọc dễ dàng theo dõi, nắm bắt thông tin.
- Sử dụng biện pháp liệt kê, so sánh…làm tăng sức hấp dẫn.
h. Nội dung – Ý nghĩa
- Văn bản đã đưa ra thông tin về những phương tiện vận chuyển được các dân tộc thiểu số ở Việt Nam ngày xưa sử dụng là thuyền, ngựa, voi,… Các phương tiện đó đều là những phương điện đơn giản, không cần động cơ. Chúng được sử dụng để giúp cho việc di chuyển và vận chuyển của người dân thuận tiện hơn
- Mỗi dân tộc có nét văn hóa độc đáo, ấn chứa sự sáng tạo và đời sống tinh thần phong phú.


II. LUYỆN TẬP:
*Nhiệm vụ:
- GV cho HS thực hành luyện tập đọc hiểu Vb.
*Cách thực hiện: 
- GV lần lượt chiếu các bài tập. 
- Yêu cầu HS đọc đề, xác định yêu cầu.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân hoặc theo nhóm học tập. Sau đó HS báo cáo bổ sung cho nhau.
- GV cung cấp đáp án và đánh giá, kết luận kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
1. Đọc hiểu ngữ liệu trong SGK
ĐỀ SỐ 1
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
1. […] Phương tiện vận chuyển của các dân tộc miền núi phía Bắc
     […] Trong khoảng thế kỷ X – XVIII, các dân tộc vùng miền núi phía Bắc di chuyển bằng cách đi bộ là chính. Một số tộc người sinh sống ở ven sông Đà, sông Mã hay sông Lam,... (người Kháng, người La Ha, người Mảng, người Thái, người Cống,...) đã biết đóng thuyền và sử dụng thuyền vận chuyển, lưu thông trên sông suối lớn. Thuyền của họ được đóng bằng các loại gỗ dai, nhẹ, không nứt, chịu nước,… (như gỗ dầu, gỗ sao,…), tuyệt đối không dùng gỗ trám làm thuyền, nhất là thuyền dùng để đánh cá. Điều này cũng đã được Phạm Thận Duật ghi lại trong Hưng Hóa kí lược, vào thế kỷ XVIII: “Nếu lấy gỗ trám làm thuyền, làm mái chèo,… đánh cá, cá sợ chạy hết, hỏng ăn.”. Nhiều tài liệu cho biết, từ xa xưa, người La Ha, người Kháng, người Thái,…đã nổi tiếng với việc chèo thuyền đuôi én trên sông Đà, sông Mã,… Khác với Tây Nguyên, ngoài dùng thuyền, cư dân miền núi phía Bắc còn dùng bè, mảng tương đối phổ biến. […]. Sông, suối là những con đường lưu thông chủ đạo ở miền núi phía Bắc trong nhiều thế kỷ trước.
         Cách ngày nay một vài thế kỷ, trước khi lấy vợ, mọi thanh niên người Thái, Kháng, La Ha,… phải tự mình vào rừng lấy gỗ, làm cho được một chiếc thuyền đuôi én (độc mộc), dùng làm phương tiện đi lại của riêng họ. Thuyền đuôi én của cư dân các dân tộc sống ven sông Đà được đục đẽo, chế tạo từ một thân gỗ tròn, thân thuyền thon dài, mũi và đuôi nhọn. Phần đuôi thuyền được thiết kế cong hẳn lên và có dáng dấp hình đuôi chim én (nộc ẻn). Thuyền đuôi én có loại 2 mái chèo, loại 6 mái chèo, loại 12 mái chèo,… Loại lớn nhất có thể tải được hàng chục tạ hàng hóa. 
       Người Kháng thường sinh sống ở các địa phương ven sông Đà, nên họ tương đối giỏi trong chế tạo và sử dụng thuyền độc mộc đuôi én. Thuyền của họ làm ra không những chỉ để vận chuyển, đi lại, mà còn để bán cho các tộc người láng giềng khác. Thành ngữ Thái có câu: “Thuyền tốt không bằng thuyền của người Kháng; dao tốt không bằng dao của người Lào.”
       […] Người Sán Dìu còn khá phổ biến trong việc dùng xe quệt trâu kéo để vận chuyển phân bón ra ruộng nương, chở lúa, hoa màu, củi về nhà. Xe quệt của họ đóng bằng gỗ, tre, đầu mắc dây cho trâu kéo được nâng cao hơn bởi độ dày của hai càng quệt. Loại xe quệt này có thể dùng để vận chuyển hàng hóa ở cả đường mòn, bờ ruộng, trên đồi, và cả dưới hẻm nhỏ,… Đây là loại phương tiện xuất hiện khá sớm và khá phổ biến đối với người Sán Dìu. 
       Người Mông (Hmông), Hà Nhì, Dao,… thường cưỡi ngựa và dùng sức ngựa để vận chuyển đồ đạc, hàng hóa hay đi chợ. Đây vừa là sở thích, vừa là cung cách vận chuyển, lưu thông, di chuyển ưu việt nhất ở cùng núi hiểm trở. Đáng chú ý nhất là người Mông ở cao nguyên núi đá Hà Giang, vùng cao thuộc dãy Phan Xi Păng, huyện Mường Khương (Lào Cai),… dùng ngựa thồ như một cách vận chuyển và di chuyển duy nhất phổ biến ở khắp các bản làng, […]
                                (Sách Cánh diều Ngữ văn 7, tập 2, trang 83,84)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Tác giả đã chọn cách nào để triển khai ý tưởng và thông tin trong đoạn văn bản trên? Hiệu quả của cách thức triển khai ấy như thế nào?
Câu 3. Có những phương tiện vận chuyển nào được các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam thế kỉ X – XVIII sử dụng?  
Câu 4: Chỉ ra sự phù hợp của các phương tiện vận chuyển đối với đặc điểm của các dân tộc được nhắc đến trong văn bản?
Câu 5: Em hãy nêu suy nghĩ của mình về ý nghĩa của việc tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền, hướng dẫn kĩ năng bơi lội cho HS các trường THCS (trả lời trong đoạn văn khoảng 5 – 7 dòng).
Gợi ý làm bài
Câu 1. PTBĐ chính: Thuyết minh
Câu 2. Tác giả đã triển khai ý tưởng và thông tin trong đoạn văn bản trên bằng cách: phân loại theo nhóm đối tượng
Hiệu quả: 
+  Giúp người đọc có thông tin đầy đủ về đối tượng; người đọc sẽ dễ hiểu, dễ nhớ những tri thức về đối tượng.
+ làm cho bài viết được rõ ràng mạch lạc.
Câu 3: Những phương tiện vận chuyển nào được các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam thế kỉ X – XVIII sử dụng:
- Người Kháng, La Ha, Mảng, Thái, Cống… sử dụng thuyền, bè, mảng.
- Người Sán Dìu dùng xe quệt trâu.
- Người Mông, Hà Nhì, Dao,… dùng ngựa.
Câu 4:
+ Sự phù hợp: Đối với các dân tộc dùng thuyền, bè, mảng:
+ + Do địa bàn sinh sống của họ gần những con sông lớn như sông Đà, sông Mã, sông Lam
+ + Sông, suối là những con đường lưu thông chủ đạo.
 + Sự phù hợp đối với các dân tộc dùng phương tiện vận chuyển bằng ngựa, xe quệt trâu: do địa hình hiểm trở, việc đi lại gặp nhiều khó khăn; do sở thích của người dân nơi đây.
Câu 5. Viết đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề bài:
*Về hình thức: đảm bảo hình thức đoạn văn, dung lượng khoảng 5-7 dòng; đúng chính tả và ngữ pháp.
*Về nội dung: Ý nghĩa của các buổi ngoại khóa về kĩ năng bơi lội cho HS THCS:
+ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bơi lội, phòng chống đuối nước
+ Giúp CB, GV, NV và học sinh nhà trường được trang bị kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thoát nạn khi gặp các sự cố về tai nạn đuối nước xảy ra tại trường học, gia đình, khu dân cư và các địa điểm công cộng.
+ Có ý thức, nâng cao cảnh giác về công tác phòng chống đuối nước, đảm bảo an toàn về tính mạng cho mọi người đặc biệt là HS THCS,...
  ĐỀ SỐ 2
  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
      2. Phương tiện vận chuyển của các dân tộc ở Tây Nguyên
     […] Người Tây Nguyên hiếm khi dùng trâu làm sức kéo để vận chuyển như một số dân tộc miền núi phía Bắc. Ngược lại, họ dùng sức voi, sức ngựa,… vào việc vận chuyển, nhất là đối với người Gia-rai, Ê Đê, Mnông,… […] Trong khoảng từ thế kỷ X- XVIII, nghề săn voi và thuần dưỡng voi đặc biệt phát triển ở vùng Mnông Bu-dâng và Mnông Preh, và nhất là ở khu vực Bản Đôn – Ea-sup. Voi rừng săn bắt được, họ dùng làm voi mồi, voi săn, để vận chuyển hàng hóa, để kéo gỗ, để đi lại,… […]
        Sống ở khu vực nhiều sông suối, nhưng cư dân Tây Nguyên lại là những người bơi lội không giỏi. Để có thể vận chuyển, lưu thông trên sông, người ta sử dụng thuyền độc mộc, nhất là các buôn, làng ở ven sông suối lớn. Thuyền độc mộc của cư dân Tây Nguyên không khác nhiều so với thuyền độc mộc của các tộc người ở miền núi phía Bắc. Nó được làm bằng các loại gỗ (dầu, sao, …) nhẹ, sốp, dai, ít nứt và chịu được nước. Tiết diện ngang của những cây gỗ làm thuyền nhiều khi tới cả mét, chiều dài dăm, bảy, thậm chí chục mét, tùy theo từng tộc người. Cách chế tác thuyền duy nhất của họ là dùng rìu và lửa, vừa đẽo vừa đốt; đẽo tới đâu, đốt tới đó. Khi nào vách thuyền còn dầy chừng hơn chục xăng-ti-mét là được. Việc dùng thuyền vận chuyển, đi lại trên sông ở Tây Nguyên chỉ phổ biến đối với đàn ông, phụ nữ ít tham gia vào loại hình vận chuyển đi lại này. […]
                                                     (Sách Cánh diều Ngữ văn 7, tập 2, trang 85)
Câu 1: Xác định thể loại của văn bản có chứa đoạn văn trên.
Câu 2: Kể tên những phương tiện vận chuyển chủ yếu được các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên ngày xưa? Vì sao chúng được sử dụng?
Câu 3: Theo tác giả, thuyền độc mộc của cư dân Tây Nguyên có đặc điểm và cách chế tác như thế nào?
Câu 4: Em có nhận xét gì về đặc điểm ngôn ngữ của đoạn văn bản?
Câu 5: Ngày nay, các phương tiện vận chuyển được các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Chỉ ra những sự thay đổi về việc sử dụng các phương tiện vận chuyển ở những dân tộc thiểu số này (nếu có) và lí giải nguyên nhân của sự thay đổi đó. (Trả lời trong đoạn văn 5-7 câu)
Gợi ý làm bài
Câu 1. Thể loại văn bản: Văn bản thông tin.
Câu 2: Những phương tiện vận chuyển chủ yếu được các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên ngày xưa là: dùng voi, ngựa, thuyền độc mộc.
 Các phương tiện được đưa vào sử dụng vì các phương tiện này đều phù hợp với địa bàn sinh sống và những hoạt động chính của người dân ở địa phương.
Câu 3: Theo tác giả, thuyền độc mộc của cư dân Tây Nguyên có đặc điểm và cách chế tác như sau: 
· Theo tác giả, đặc điểm của thuyền độc mộc của cư dân Tây Nguyên:
+ được làm bằng các loại gỗ (dầu, sao, …) nhẹ, sốp, dai, ít nứt và chịu được nước. 
+ Tiết diện ngang của những cây gỗ làm thuyền nhiều khi tới cả mét, chiều dài dăm, bảy, thậm chí chục mét, tùy theo từng tộc người. 
· Cách chế tác thuyền duy nhất của họ là dùng rìu và lửa, vừa đẽo vừa đốt; đẽo tới đâu, đốt tới đó. Khi nào vách thuyền còn dầy chừng hơn chục xăng-ti-mét là được. 
Câu 4. Nhận xét về đặc điểm ngôn ngữ của đoạn văn bản:
· Dùng cách diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu
· Chủ yếu sử dụng câu trần thuật
· Sử dụng những thuật ngữ thuộc lĩnh vực mà văn bản đề cập.
   Câu 5: Viết đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề bài:
*Về hình thức: đảm bảo hình thức đoạn văn, dung lượng khoảng 5-7 câu; đúng chính tả và ngữ pháp.
*Về nội dung: Có thể sử dụng một số gợi ý;
- Hiện nay, một số dân tộc đã sử dụng xuồng máy, xe kéo, xe thồ, xe công nông, ba gác, ô tô.. 
- Lí giải về sự thay đổi các phương tiện vận chuyển của các dân cư Tây Nguyên:
+ Các phương tiện này sẽ giúp việc di chuyển vận chuyển nhanh chóng hơn, năng xuất lao động cũng phát triển hơn. 
+ Đây là sự phát triển theo hướng tích cực thể hiện các dân tộc thiểu số đã phát triển để tiến bộ theo xu hướng chung của toàn xã hội.
2. Đọc hiểu ngữ liệu ngoài SGK   
  
  ĐỀ SỐ 3
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
KÉO CO
a. Người chơi
     Tùy thuộc vào số lượng người tham gia để chia đội, mỗi đợt thi đấu có hai đội. Số lượng người chơi trong mỗi đội thường khoảng từ 5 – 10 người trở lên. Các đội chơi thường chọn người rất kĩ lưỡng (cao, to, khỏe mạnh, dẻo dai,...) vì nó ảnh hưởng to lớn đến kết quả của cuộc chơi.
     Trò này có khi chỉ có hai đội chơi với nhau, có khi mang tính thi đấu, nhiều đội tham gia,...Những đội chơi mang tính thi đấu thường chọn những người cao to, có kĩ thuật hay có kinh nghiệm thi đấu.
      Khi trò chơi mang tính thi đấu thì sẽ có ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ cử một người làm trọng tài, một người đánh trống để tăng thêm không khí cuộc chơi, ngoài ra còn có các cổ động viên
[...]
b. Chuẩn bị
      Một sợi dây dài (tùy số người tham dự), to, dẻo và chắc để không bị đứt trong khi kéo như: dây luột, dây thừng hay khúc tre (được xử lí tốt, không làm hại tay người kéo)...Giữa dây buộc một miếng vải đỏ hay một vật bất kì làm dấu (gọi là tâm điểm) để xác định đội thắng
     Giữa hai đội vẽ hai đường mức dài cách nhau khoảng 1m, có phủ lớp vôi bột lên (để xác định dấu chân xem đội nào bị thua). Đặt sợi dây nằm trên hai mức, cắt hai đường mức theo dạng dấu cộng và cho tâm điểm nằm giữa hai mức.
c. Cách chơi
      Mỗi đội tự lên và cử người bốc thăm thi đấu.
     Hai đội cùng bước vào vị trí và cầm dây lên. Thông thường, trong mỗi đội, người chơi không đứng cùng một phía với nhau mà chia ra hai phía đối mặt nhau (để tạo thêm lực vững chắc khi kéo). Quy tắc thường áp dụng cho mỗi đội chơi: Khi các đội bước vào vị trí kéo, người đứng sau sẽ móc chân mình vào chân người đứng trước, hai chân dang rộng để giữ thằng bằng và làm trụ cho vững chắc; mỗi người trong đội đứng so le, chia đều người đứng đối diện nhau để lực kéo vững thế hơn và không bị dồn về một phía (dễ bị thua). Hai đội trong tư thế sẵn sàng và chờ hiệu lệnh từ trọng tải. Khi trọng tài nói “Bắt đầu”, hai đội ra sức kéo để di chuyển tâm điểm về phía mình. Những người bên ngoài sẽ vỗ tay cổ vũ cho cả hai đội “Cố lên”. 
d. Quy định trò chơi
· Hai đội chơi: Tâm điểm về đội nào, đội đó chién e thắng.
· Nhiều đội chơi: Các đội còn lại thi đấu tương tự. Các đội thắng dẽ đấu tiếp để giành giải nhất, nhì, ba.
· Ngày nay, trong quá trình hai đội thi đấu còn có thêm tiếng còi báo hiệu bắt đầu kéo, tiếng trống làm không khí sôi động, phấn khởi, tạo tinh thầnthi đấu cho các đội
[...]
    (Hội văn nghệ dân gian Việt Nam, in trong Trò chơi dân gian Nam Bộ), NXB Hội Nhà văn, 2017)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2: Nêu mục đích của văn bản? 
Câu 3: Xác định thông tin cơ bản của văn bản. Dựa vào đâu để em xác định được thông tin cơ bản đó.
Câu 4: Thông tin trong văn bản được triển khai theo trình tự nào? Cách triển khai ấy có tác dụng gì trong việc thực hiện mục đích văn bản.
Câu 5: Em hãy viết đoạn văn giới thiệu về một trò chơi dân gian mà em biết hoặc đã thực hành. (Trả lời trong đoạn văn 5-7 câu)

  GỢI Ý ĐỀ SỐ 3
Câu 1. PTBĐ chính: Thuyết minh
Câu 2. Mục đích viết của VB: Giới thiệu về cách thức thực hiện trò chơi kéo co
Câu 3. 
– Thông tin cơ bản của văn bản: Giới thiệu trò chơi kéo co - một trò chơi dân gian
· Thông tin cơ bản đó toát ra từ:
         + Nhan đề: Kéo co
       + Từ các thông tin chi tiết trong văn bản.

Câu 4. Trình tự thời gian: Tác giả đã mô tả những việc chọn người chơi, những thứ cần chuẩn bị trước khi chơi, trình tự các bước giúp người đọc hình dung được các bước cần thực hiện của trò chơi kéo co; quy định trò chơi.
Câu 5. Viết đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề bài:
*Về hình thức: đảm bảo hình thức đoạn văn, dung lượng khoảng 5-7 câu; đúng chính tả và ngữ pháp.
*Về nội dung: HS giới thiệu về một trò chơi dân gian mà mình biết. Ví dụ: chơi chuyền, bắn bi, đá cầu, chơi ô ăn quan,...)
ĐỀ SỐ 4
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

CHIẾC NÓN
Chiếc nón có tự bao giờ? Mỗi lần thấy bà, thấy mẹ đội nón, tôi cứ bâng khuâng về câu hỏi đó.
     Cái nón quê kiểng bình dị thật ưa nhìn. Xương nón làm bằng tre, nứa, được vót tròn óng chuốt, được kết thành những vòng tròn có đường kính khác nhau theo khuôn nón. Cái chóp nón lúc nào cũng hướng về trời cao. Lá lợp nón là sản phẩm của núi rừng. Việt Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn, Tây Nguyên, Ư Minh… là nguồn vô tận về lá nón. Lá cọ, lá kè cũng để làm nón. Chiếc nón mới làm ra lại được quết một lớp mỏng dầu rái (thảo mộc), óng ánh, vừa bền vừa đẹp.
     Dáng hình chiếc nón cũng nhiều vẻ. Nón ba tầm quai thao của các cô gái Kinh Bắc trong lễ hội mùa xuân: hội Lim, hội chùa Dâu, hát quan họ. Lại có một chiếc nón của các bà, các cô đội lúc làm đồng, vừa chắc bền, vừa tiện lợi: che nắng mưa, làm quạt… Các cô thôn nữ làm duyên sau vành nón ấy. Chiếc nón thanh nhẹ còn che chở cho đôi má hồng, má lúm đồng tiền thêm xinh, thêm giòn.
      Ai đã sáng tạo ra chiếc nón bài thơ xứ Huế? Lá nón trắng nõn nà, bài thơ mờ tỏ, ẩn hiện. Chiếc quai nón bằng lụa thanh tao. Vành nón nghiêng nghiêng, dịu dàng, e lệ, thầm kín của cô gái miền núi Ngự sông Hương. Chả thế mà du khách, các cậu khoá ngẩn ngơ:
                             Học trò xứ Quảng ra thi,
                      Thấy cô gái Huế bước đi không đành.
      Còn có chiếc nón dấu anh lính thời xưa, mà khi xem phim ta mới biết:
                            Ngang lưng thì thắt bao vàng,
                     Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài.
      Chiếc nón là vật dụng thân thiết của mọi người, nhất là nhà nông, vừa rẻ, vừa tiện lợi, nhẹ nhàng dễ mang theo. Có nhiều làng nghề thủ công làm nón nổi tiếng xưa nay từng được truyền tụng qua ca dao dân ca:
                               Muốn ăn cơm trắng, cá mè,
                         Muốn đội nón tốt thì về làng Chuông.
Hay:
                                 Hỡi cô đội nón ba tầm,
                        Có về Yên Phụ hôm rằm lại sang.
                            Phiên rằm chợ chính Yên Quang,
                       Yên Hoa anh đợi hoa nàng mới mua.
       Chiếc nón làng Găng, chiếc nón bài thơ xứ Huế đã trở thành món quà lưu niệm của khách phương xa. Nghe nói trong phòng khách của nhà thơ Xi-mô-nốp (Nga) có chiếc điếu cày và chiếc nón bài thơ mà ông đã mang từ Việt Nam về? Và trong chúng ta, ai đã từng được xem điệu múa nón, tưởng như đàn bướm sặc sỡ đang rập rờn bay trong ngàn hoa? Hình ảnh cô nữ sinh Huế ngày xưa tưởng như gặp trong mộng.
                                 Những nàng thiếu nữ sông Hương,
                                 Da thơm là phấn, môi hường là son.
                                 Tựu trường san sát chân thon,
                                 Lao xao nón mới, màu sơn sáng ngời.
                                                                (Tựu trường, Nguyễn Bính)
       Ngày nay, ở các đô thị, hầu như không thấy học sinh đội nón đến trường, mà chỉ thấy những chiếc mũ vải đủ màu sắc xinh xinh. Nhưng trên đường làng, giữa các phiên chợ miền quê, chiếc nón lá màu trắng thanh nhẹ vẫn thấy nhiều. Các bà, các mẹ, các cô thôn nữ..,.làm sao rời được chiếc nón quê hương?
      Trên con đường phát triển, công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày một phong phú hơn, sang trọng hơn. Nhưng giậu cúc tần, luỹ tre xanh, đồng lúa chín, con trâu hiền lành, tiếng sáo diều… và chiếc nón ba tầm, chiếc nón bài thơ sẽ con mãi trong tâm hồn nhân dân ta. Những câu hát bài ca về chiếc nón bình dị, quê kiểng ấy vẫn là sợi nhớ, sợi thương giăng mắc trong hồn người, man mác và bâng khuâng có bao giờ vơi…
(Tạ Đức Hiền, Nâng cao Ngữ văn 8,
NXB Hà Nội) 

Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Nhan đề của văn bản dự báo cho ta những thông tin cơ bản nào?
Câu 3. Em hãy nêu trình tự trình bày thông tin trong văn bản và cho biết tác dụng của trình tự ấy.
Câu 4. Cách giới thiệu chiếc nón của tác giả có gì đặc sắc?
Câu 5. Qua việc giới thiệu về chiếc nón, em có nhận xét gì về con người tác giả?
*  GỢI Ý ĐỀ SỐ 4
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Thuyết minh.
Câu 2. Nhan đề của văn bản dự báo cho ta những thông tin cơ bản: Về nguồn gốc, xuất xứ, đặc điểm, giá trị của chiếc nón.
Câu 3. Trình tự trình bày thông tin trong văn bản: lần lượt giới thiệu về chất liệu và cách làm; hình dáng, giá trị, ý nghĩa; ấn tượng, cảm nghĩ về chiếc nón.
- Tác dụng của trình tự: Ngắn ngọn mạch lạc, lo-gic, dễ nắm bắt được đầy đủ thông tin...
Câu 4. Đặc sắc trong cách giới thiệu chiếc nón của tác giả: 
- Sử dụng câu hỏi tu từ để tạo sự gần gũi thân mật;
- Trích dẫn nhiều thơ ca tạo sự lôi cuốn hấp dẫn;
- Ngôn ngữ giàu hình ảnh, giọng văn giàu cảm xúc chân thành mượt mà, đồng cảm;....
Câu 5. Nhận xét về con người tác giả: Hiểu biết sâu sắc về chiếc nón; có tình cảm yêu mến, trân trọng chiếc nón; niềm khát khao muốn giới thiệu quảng bá hình ảnh chiếc nón đến mọi người,....
ĐỀ SỐ 5
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
CÁCH GHI CHÉP ĐỂ NẮM CHẮC NỘI DUNG BÀI HỌC
    Ghi chép và chỉnh sửa ghi chép là một quá trình học hỏi kiến thức, biến kiến thức trong sách vở thành kiến thức của bản thân. Quá trình ghi chép không chỉ thể hiện khả năng tìm hiểu vấn đề mà còn rèn luyện tư duy.
      Muốn ghi chép sao cho chỉ nhìn một lần là biết trọng tâm nằm ở đâu, bạn có thể sử dụng một trong các cách sau:
A. LẬP RA QUY TẮC GHI CHÉP: CHIA RÕ CÁC PHẦN 
   1.Phân vùng
      Dùng lề trái trong chỗ được phân vùng, cũng chính là phần A trong ảnh dưới đây để ghi lại sơ lược trọng tâm nội dung bài học.
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   2.Chia theo màu sắc
Dùng bút màu để ghi chép những nội dung có ý nghĩa khác nhau, như vậy chỉ cần nhìn một lần là biết trọng tâm nằm ở đâu. Ví dụ: Dùng bút đen để ghi kiến thức trên bảng, bút xanh để ghi lại lời giảng của thầy, cô giáo, bút đỏ để ghi trọng tâm mà thầy cô giáo nhấn mạnh
   3.Khoanh vùng “trọng tâm”
     Dù chỉnh sửa trong giờ hay sau khi tan học, nếu bạn thấy nội dung nào quan trọng, có thể dùng bút màu gạch chân hoặc dùng các kí hiệu đặc biệt như mở ngoặc,...để đánh dấu. Sau khi đã hiểu rõ mọi kiến thức trọng tâm trong vở ghi, bạn lại tiếp tục khoanh vùng một lần nữa để làm nổi bật phần trọng tâm nhất của bài học, tự nhắc bản thân phải nhơ kĩ. Như vậy, kể cả khi bạn không đủ thời gian chuẩn bị hoặc khó có thể nhớ hết mọi trọng tâm bài học thì ít nhất cũng biết chắc được rằng phần nào là phần bắt buộc phải nhớ, không được phép quên.
*Mẹo nhỏ giúp ghi chép để khi đọc là hiểu ngay: Trong quá trình sửa lại ghi chép, việc đánh dấu những phần trọng tâm sẽ giúp cho việc ôn bài sau này thuận lợi hơn. Bạn có thể tham khảo cách đánh dấu như:
- Gạch chân các câu, đoạn quan trọng trong một đoạn ghi chép dài.
-Trong đoạn văn đã gạch chân, chọn những từ ngữ cần nhấn mạnh bằng cách gạch chân thêm một đường hoặc tô màu bằng bút dạ quang.
-Có thể dùng kí hiệu phù hợp (dấu ngoặc kép chẳng hạn) đánh dấu phần trọng tâm.
-Dùng bút đỏ hoặc bút dạ quang khoanh lại điểm trọng tâm nhất (chỉ khoanh một chỗ).
B. HỌC CÁCH TÌM NỘI DUNG CHÍNH
   Trước khi nghĩ đến chuyện đánh dấu trọng tâm, bạn cần biết cách làm thế nào để tìm cách làm thế nào để tìm ra các trọng tâm. Đối với nhiều người, vấn đề hóc búa nhất trong quá trình học là không thể tìm ra trọng tâm. Đọc xong một đoạn dài, họ vẫn không biết trọng tâm nằm ở đâu.
  Thông thường trong một nội dung bài học hoàn chỉnh, một chủ đề lớn có thể phân thành nhiều chủ đề nhỏ, giống như từ một thân cây mọc ra rất nhiều chủ đề nhỏ, giống như từ một thân cây mọc ra rất nhiều cành lớn nhỏ, giữa các cành cây cũng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Từ rễ cây, nước có thể chuyển tới từng tán lá, ngược lại, dưỡng chất mà lá cây tạo ra cũng có thể quay lại nuôi dưỡng thân cây. Việc tìm kiếm trọng tâm cũng hệt như quá trình đó, từng bước mày mò, tìm kiếm.
  Dưới đây là một số cách đơn giản giúp bạn dễ dàng nắm bắt nội dung chính của bài học:
1. Tìm từ khóa và câu chủ đề. Thông thường những câu được tô đậm, được viết in hoa; những câu mở đầu, câu kết thúc,...chính là những câu mang từ khóa quan trọng hoặc là câu chủ đề có tổng thể khái quát nội dung toàn văn bản.
2. Đánh dấu những nội dung mà thầy, cô giáo nhấn mạnh tầm “quan trọng” hay giảng đi giảng lại nhiều lần, sau đó, đọc lại sách giáo khoa, tìm cách thảo luận với bạn bè, hỏi thầy cô để hiểu vấn đề cặn kẽ hơn.
3. Tự đặt câu hỏi và trả lời: Trong quá trình soạn và ôn lại bài, muốn biết mình đã thật sự nắm được trọng tâm bài học hay chưa, bạn có thể sắm vai vừa là thầy, cô giáo vừa là học trò, tự đặt ra câu hỏi và tự mình trả lời.
4. Dùng sơ đồ tóm tắt lại những kiến thức đã học. Trước khi thực hiện phương pháp này cần nắm chắc từng nội dung chính, phụ và mối liên hệ giữa chúng sau đó sử dụng sơ đồ để tóm tắt. Thông qua sơ đồ đó, bạn có thể dễ dàng nhìn ra được mối quan hệ giữa các nội dung.
C.PHÂN TÍCH VÀ ĐỐI CHIẾU: THIẾT LẬP MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC TRỌNG TÂM BÀI HỌC
  Chú ý những đề mục được in đậm hay viết in hoa trong sách giáo khoa, hoặc tự mình khái quát một đoạn nội dung thành vài chữ hoặc một câu, sau đó ghi chú lên phía trên bản ghi chép. Như vậy, chỉ cần đọc lướt qua đề mục là bạn có thể nắm bắt được nội dung mấu chốt của văn bản.
   Bởi vì sách giáo khoa được thiết kế có hệ thống, kết cấu rõ ràng, nên mỗi lần chọn xong đề mục, chắc chắn bạn sẽ nhận ra các đề mục có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Một số chủ đề là trọng tâm của một chủ đề lớn quan trọng nào đó, nhưng một số chủ đề chỉ có mối liên hệ nguyên nhân – kết quả hoặc quan hệ đối chiếu. Trong vở ghi, bạn có thể dừng đường kẻ nối để thể hiện mối quan hệ giữa chúng, hoặc sử dụng nhất quán loại bút màu chuyên dùng cho từng loại nội dung, để phân biệt cấp độ quan trọng của vấn đề, giúp chúng ta dễ dàng hiểu bài hơn.
(In trong Bí kíp ghi chép hiệu quả, Di Huân minh họa, Thiện Minh dịch, NXB Kim Đồng, 2020)
Câu 1: Mục đích của văn bản là gì? Dấu hiệu nào trong văn bản giúp em nhận ra đây là một văn bản thông tin giới thiệu về một quy tắc hay luật lệ, cách thức trong hoạt động?
Câu 2: Xác định thông tin cơ bản của văn bản. Dựa vào đâu để em xác định được thông tin cơ bản đó.
Câu 3: Trong văn bản đã sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ nào? Tác dụng của phương tiện đó trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản?
Câu 4: Theo em, những quy tắc, cách thức mà văn bản đưa ra có mang tính áp đặt không khi mà ghi chép nội dung bài học là sản phẩm cá nhân của mỗi người?
Câu 5: Bản thân em nhận thấy việc ghi chép nội dung bài học của mình đạt hiệu quả chưa? Em hãy chia sẻ kinh nghiệm ghi chép bài học của bản thân trong một đoạn văn khoảng 5 – 7 dòng.
GỢI Ý ĐỀ SỐ 5
Câu 1: 
· Mục đích viết của văn bản: Cung cấp cho người đọc thông tin về cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học
· Những dấu hiệu nhận biết văn bản trên là một văn bản giới thiệu về một quy tắc trong hoạt động:
+ Có nhan đề, sa-pô nêu lên thông tin về cách ghi chép hiệu quả để nắm chắc nội dung bài học.
+ Cách bố cục, nêu nhan đề, đề mục: cách đánh số, chữ cái, đề mục các thông tin chi tiết của văn bản.
+ Sự kết hợp giữa lời thuyết minh và hình minh họa
Câu 2: 
· Thông tin cơ bản của văn bản: Cách thức ghi chép bài học khoa học, dễ nhớ, dễ hiểu để nắm chắc nội dung bài học.
· Thông tin cơ bản đó toát ra từ:
         + Nhan đề: Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học
         + Sa-pô: Ghi chép và chỉnh sửa ghi chép là một quá trình học hỏi kiến thức, biến kiến thức trong sách vở thành kiến thức của bản thân. Quá trình ghi chép không chỉ thể hiện khả năng tìm hiểu vấn đề mà còn rèn luyện tư duy.
  Muốn ghi chép sao cho chỉ nhìn một lần là biết trọng tâm nằm ở đâu, bạn có thể sử dụng một trong các cách sau.
+ Từ các thông tin chi tiết trong văn bản.
Câu 3:  
· Văn bản trên đã sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ là hình minh họa.
· Tác dụng: Giúp cho lời thuyết minh trở nên dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Nếu không có hình minh họa thì việc đọc hiểu thông tin sẽ gặp khó khăn hơn.
Câu 4: Theo em, những quy tắc, cách thức đưa ra không mang tính áp đặt vì văn bản chỉ mang tính chất cung cấp thông tin đến cho người đọc một cách cụ thể, rõ ràng còn việc áp dụng các quy tắc, cách thức đó như thế nào là do cá nhân mỗi người thực hiện.
Câu 5: HS viết đoạn văn theo yêu cầu đề bài
       Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu:
- Hình thức: Đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, trôi chảy;
-  Nội dung: HS có thể đưa ra một vài kinh nghiệm của bản thân: Lắng nghe, hình thức trình bày đẹp, rõ ràng, khoanh vùng kiến thức trọng tâm, dùng bút đánh dấu những phần quan trọng, trọng tâm; sử dụng sơ đồ tư duy khái quát nội dung bài học,...
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